
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ EA LY

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA LY KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm: Buôn Bai.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người

Ea Ly, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH 

Nay Y Tôn

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc tịch Dân tộc
Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi  công tác
Ngày  

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi  
chúGiáo 

dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 KSOR Y ĐƯỜNG 8/7/1998 Nam Việt Nam Ê Đê Không
Xã Ea Ly,  

tỉnh Đắk Lắk 
Buôn Bai, xã Ea Ly,  

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Không Không Không Không

Bí thư Chi bộ,  
trưởng Buôn Bai

Buôn Bai,  
Xã Ea Ly

31/8/2023 Không

2 BÙI HUY HOÀNG 9/7/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Công Chính, 
Thanh Hóa

Buôn Dành, xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không
Trung 

cấp
Anh văn 

B

Chuyên viên văn phòng 
Hội đồng nhân dân -  
Ủy ban nhân dân xã

Hội đồng nhân dân 
 xã Ea Ly

10/8/2009 Không

3 NGUYỄN TRÀ MY 10/5/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Công Chính, 
tỉnh Thanh Hóa

Thôn 5, xã Sông Hinh,  
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Sơ cấp
Anh văn 

B
Chuyên viên Văn phòng 

Đảng ủy
Văn phòng Đảng ủy  

xã Ea Ly
29/9/2019 Không

4 KSOR Y SƠN 12/11/1982 Nam Việt Nam Ê Đê Không
Xã Ea Bá,  

tỉnh Đắk Lắk
Buôn Dành, xã Sông Hinh, 

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Cao cấp

Anh văn 
B

Ủy viên Ban Thường vụ  
Đảng ủy, Chủ nhiệm  

Ủy ban Kiểm tra  
Đảng ủy

Ủy ban Kiểm tra  
Đảng ủy

25/10/2011
Đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã Ea Ly nhiệm kỳ  

2021-2026

5 NGUYỄN VĂN THÀNH 23/7/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hòa Thịnh,  
tỉnh Đắk Lắk

Buôn Dành, xã Sông Hinh 12/12 Đại học Không Cao cấp
Anh văn 

B
Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch HĐND xã 
Đảng ủy xã Ea Ly 19/5/2010

Đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã Ea Ly nhiệm kỳ  

2021-2026



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ EA LY

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA LY KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm: Buôn Bưng A, Buôn Bưng B, Buôn Gao, Buôn Học.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người

Ea Ly, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH 

Nay Y Tôn

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày  

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND  
(nếu có)

Ghi  
chúGiáo 

dục phổ 
thông

Chuyên môn,  
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 ĐẶNG THỊ KIM DUNG 18/6/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Cát Ngạn,  
tỉnh Nghệ An

Buôn Trinh, xã Ea Bá, 
 tỉnh Đắk Lắk 

12/12 Đại học Không Trung cấp
Anh văn 

B
Chuyên viên  

Ban Xây dựng Đảng 
Ban xây dựng Đảng 07/6/2017 Không

2 HOÀNG THỊ GIANG 15/11/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Cát Ngạn,  
tỉnh Nghệ An 

Thôn Ngô Quyền,  
xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Trung cấp
Anh văn  

B
Chuyên viên phòng 
Văn hóa - Xã hội

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

20/10/2015 Không

3 NAY HỜ NHƠN 12/8/1983 Nữ Việt Nam Ê Đê Không
Xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk

Buôn Lê Diêm, xã Sông 
Hinh, tỉnh Đắk Lắk

12/12
Thạc sĩ  

Quản lý công
Thạc sĩ Cao cấp

Anh văn 
B1

Phó Bí thư  
Thường trực Đảng ủy

Đảng ủy xã Ea Ly 25/04/2004

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ  
2021-2026

4 HVING Y PHÚ 01/4/1997 Nam Việt Nam Ê Đê Không
Xã Ea Ly,  

tỉnh Đắk Lắk
Buôn Bưng A, xã Ea Ly,  

tỉnh Đắk Lắk
12/12

Bí thư Chi bộ,  
trưởng Buôn Bưng A

Buôn Bưng A,  
xã Ea Ly,  

tỉnh Đắk Lắk
27/7/2018 Không

5 NGUYỄN VĂN THỌ 02/5/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Minh Châu, 
tỉnh Nghệ An

Thôn 6, xã Sông Hinh,  
tỉnh Đắk Lắk

12/12
Cử nhân Sư phạm 
tiếng Anh, Thạc sĩ 
Quản lý Giáo dục

Thạc sĩ Trung cấp
Tiếng Nga 
trình độ B,  

Hiệu trưởng trường  
Tiểu học và Trung học 

cơ sở EaLâm

Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 

EaLâm
02/4/2007

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ  
2021-2026



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ EA LY

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA LY KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm: Thôn Tân An.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người

Ea Ly, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH 

Nay Y Tôn

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày  

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  
(nếu có)

Ghi  
chúGiáo dục 

phổ thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 BÙI VĂN DỰ 21/6/1984 Nam Việt Nam Mường Không
Xã Thạch Lập,  
tỉnh Thanh Hóa

Buôn Trinh,  
xã Ea Bá,  

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Trung cấp Anh văn B

Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch ủy ban nhân dân, 

Bí thư Đảng ủy  
Ủy ban nhân dân xã.

Ủy ban nhân dân 
xã Ea Ly

2009

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân xã 
Ea Ly nhiệm kỳ  

2021-2026

2 HOÀNG THỊ BÍCH GIANG 10/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Triệu Cơ,  

tỉnh Quảng Trị

Thôn Phước Lộc,  
xã Đức Bình,  
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Cao cấp Anh văn B
Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy, Trưởng 
ban Xây dựng Đảng

Ban xây dựng Đảng 08/12/2008

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân xã 
Ea Ly nhiệm kỳ  

2021-2026

3 LÊ THỊ THU HIỀN 20/12/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Đồng,  
tỉnh Nghệ An

Thôn Ngô Quyền, 
xã Sông Hinh,  
tỉnh Đắk Lắk

12/12
Thạc sĩ 
Quản lý 

công
Thạc sĩ Trung cấp Anh văn B

Chuyên viên Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc  

Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận  
Tổ quốc Việt Nam xã

03/01/2013 Không

4 H NHINH 10/11/1991 Nữ Việt Nam Ê Đê Không
Xã Ea Bá,  

tỉnh Đắk Lắk

Buôn Trinh,  
xã Ea Bá,  

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Sơ cấp Anh văn B

Chuyên viên  
Ban xây dựng Đảng 

Ban xây dựng Đảng 15/1/2018 Không

5 HỒ VĂN THUÂN 20/7/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thạch Lạc,  
tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân An,  
xã Ea Ly,  

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Sơ cấp

Bí thư Chi bộ, trưởng 
BND thôn Tân An

Thôn Tân An,  
xã Ea Ly,  

tỉnh Đắk Lắk
05/11/2007

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân xã 
Ea Ly nhiệm kỳ  

2021-2026



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ EA LY

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA LY KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm: Thôn Tân Yên.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người

Ea Ly, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH 

Nay Y Tôn

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày  

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi  
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận  
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 30/8/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Khánh,  
tỉnh Ninh Binh

Thôn 3, xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk 

12/12 Đại học Không Trung cấp
Anh văn 

B
Chuyên viên Mặt trận,  

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc  

Việt Nam  xã
10/12/2011

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ 2021-2026

2 HOÀNG ĐÌNH NĂM 31/5/1985 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Hưng Vũ, 
tỉnh Lạng Sơn

Thôn Yên, xã Ea Ly, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Cao cấp
Anh văn 

B
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân xã
Ủy ban nhân dân 

xã Ea Ly
2010

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ 2021-2026

3 NGUYỄN VĂN TOÀN 27/1/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tây Hòa,  
tỉnh Đắk Lắk

Thôn 3, xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Trung cấp
Anh văn 

B
Ủy viên Ban Thường vụ 

 Đảng ủy, Trưởng Công an xã
Công an xã  

Ea Ly
19/4/2003 Không

4 NGUYỄN MINH TUẤN 20/71986 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân Phước,  

tỉnh Đắk Lắk
Thôn Tân Yên,  

xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Trung cấp

Anh văn 
B

Phó trưởng Ban  Kinh tế -  
Ngân sách  xã Ea Ly

Hội đồng nhân 
dân xã Ea Ly

03/11/2006
Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ 2021-2026

5 LÊ THANH VIÊN 16/10/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quảng Yên,  
tỉnh Thanh Hóa

Khu phố Phước Hậu 2, 
Phường Tuy Hòa,  

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Sơ cấp

Anh văn 
C

Chuyên viên  
Phòng Kinh tế xã

Phòng Kinh tế   
xã Ea Ly

Không



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ EA LY

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA LY KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm: Thôn Tân Lập, Thôn Tân Bình, Thôn Tân Sơn.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người

Ea Ly, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH 

Nay Y Tôn

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày  

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi  
chúGiáo 

dục phổ 
thông

Chuyên 
môn,  

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 HOÀNG ĐỨC KIÊN 01/5/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã An Lão,  

tỉnh Hải Phòng

Thôn Ngô Quyền,  
xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Cao cấp
Anh văn 

B

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã

Hội đồng nhân dân  
xã Ea Ly

20/9/2000 Không

2 KSƠR HỜ LEM 10/2/1982 Nữ Việt Nam Ê Đê Không
Xã Sông Hinh,  
tỉnh Đắk Lắk

Thôn 6, xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không
Anh văn 

A

Giáo viên, Trường  
Tiểu học & Trung học  

cơ sở EaLâm

Trường Tiểu học & 
Trung học cơ sở  

EaLâm
Không

3 CHU VĂN THẢO 27/6/1984 Nam Việt Nam Nùng Không
Xã Yên Phúc,  
tỉnh Lạng Sơn

Thôn Lập, xã Ea Ly, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Không Sơ cấp
Bí Chi bộ/Trưởng thôn 

Tân Lập
Thôn Tân Lập,  

xã Ea Ly
30/6/2010

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ 2021-2026

4 PHẠM NGỌC TRINH 24/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tây Hòa,  
tỉnh Đắk Lắk

Thôn 8, xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk 

12/12 Đại học Không Sơ cấp
Chỉ huy trưởng  

Ban Chỉ huy Quân sự xã
Ban Chỉ huy Quân sự 

xã Ea Ly
06/7/2001 Không

5 ĐÀM THỊ THANH XUÂN 10/4/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Quảng Yên,  
tỉnh Thanh Hóa

Thôn 6, xã Sông Hinh, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Sơ cấp
Anh văn 

C
Chuyên viên  

Phòng Kinh tế xã
Phòng Kinh tế  

xã Ea Ly
20/10/2017 Không



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ EA LY

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA LY KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm: Thôn 2/4

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 02 người

Ea Ly, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH 

Nay Y Tôn

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày  

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi  
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 LÝ THỊ THU HẰNG 25/5/1976 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên
Thôn 5, xã Sông Hinh, 

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Cao cấp

Anh văn 
A

Ủy viên Ban Thường vụ  
Đảng ủy, Chủ tịch  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam  xã

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam  

xã
28/6/2005 Không

2 HUỲNH TỐ NHI 19/11/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ô Loan,  

tỉnh Đắk Lắk 
Thôn 3, xã Sông Hinh, 

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Trung cấp

Anh văn 
B

Chuyên viên Trung tâm 
phục vụ hành chính công

Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công
6/11/2014 Không

3 TRẦN THẾ QUÂN 16/12/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quang Trung,  

tỉnh Bắc Ninh
Thôn 10, xã Sông Hinh, 

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Trung cấp

Phó trưởng Ban Văn hóa - 
Xã hội  xã Ea Ly 

Hội đồng nhân 
dân xã Ea Ly

6/4/2008

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ  
2021-2026



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ EA LY

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA LY KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 07
Gồm: Buôn Zô

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người

Ea Ly, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH 

Nay Y Tôn

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày  

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  
(nếu có)

Ghi  
chúGiáo 

dục phổ 
thông

Chuyên 
môn,  

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 BẾ THỦY HOA 29/01/1985 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên
Thôn 10, xã Sông Hinh, 

tỉnh Đắk Lắk 
12/12 Đại học Không Trung cấp

Anh văn 
B

Chuyên viên Văn phòng 
Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy  
xã Ea Ly

13/4/2012 Không

2 BẾ NGỌC LUÂN 02/12/1990 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Bế Văn Đàn, 
tỉnh Cao Bằng

Thôn Tân Yên, xã Ea Ly, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Dân Quân trực
Ban Chỉ huy Quân sự  

xã Ea Ly
21/9/2017 Không

3 ĐÀM THỊ NAM 12/8/1983 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Yên Phúc,  
tỉnh Lạng Sơn

Thôn Tân Yên, xã Ea Ly, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Trung cấp
Anh văn 

B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  
Việt Nam  Chủ tịch Hội  

Liên hiệp Phụ nữ xã

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xã

02/4/2008

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ  
2021-2026

4 NAY Y TÔN 15/5/1975 Nam Việt Nam Ê Đê Không
 Xã Ea Bá,  

tỉnh Đắk Lắk
Buôn Chung, xã Ea Bá,  

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học Không Cao cấp

Anh văn 
B

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân 
 xã Ea Ly

2004

Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Ea Ly 

nhiệm kỳ  
2021-2026

5 LƯU VĂN TÙNG 01/1/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phú Hòa 2, 
tỉnh Đắk Lắk

Thôn 5, xã Sông Hinh,  
tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học Không Trung cấp
Anh văn 

C
Trưởng phòng Kinh tế xã

Phòng Kinh tế  
xã Ea Ly

25/10/2005 Không


